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Côngnăng:(chkhi kiệntỷ,đưỡnghuyết,anthần.
Chỉđịnh:Hơithởngắn, imđậpmạnh,mấtngủ,
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bănghuyết,ronghuyết,đạiSếu ign ra mau,suy
nhượcthắnkinh, thiếumáu.
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CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN
“Nhãn Quy tỳ hoàn 90g”

Tỷ lệ: 120%

dẫnsửdụng.

LIỀU DÙNG - CÁCHDÙNG
Mỗilần2,5g-5g(Tương đươngvới 14-27viên hoàn
cing)x3lén/ngay.

BAOQUAN:Noikho, dưới30°C

DEXA TAMTAY TREEM- ĐỌCKỸ
HƯỚNGDẪN SỬDỤNGTRUGC KHI DUNG

 

Hà Nội, ngày ....... thang ....... năm 201...
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CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN
“Quy tỳ hoàn 45g”

Tỷ lệ : 85%
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 .. ngủhaymẽ, chóngmặt,xâyxắm, taidotâmtỳ
j \ lưỡnghư,taychânmệtmỏi, yếusức,chanăn,

bănghuyết,ronghuyết,đại tiểu iệnramáu,suy
nhượcthẩnkinh,thiếumáu.

Wik / CHỐNG CHỈĐỊNH
See, M& NV) hy | _Khôngdùngchongườimẫncảmvớibấtkỳ

Lxe4...i46 n6 y6 n66Seseseeedoeeesai ‘| thànhphầnnàocủathuốc.Ngườitrắmcảm,

Đươngquy(RadixAngelicae sinensis)... . 1,200g Xe, : nae
ee ee JUAP KATY ! Erapct iha ent ABE,

pera oi
'ĐỂXA TẮM TAYTREEM

ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNG 

Hà Nội, ngày....... tháng........ năm 201...
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CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN
“Nhãn Quy tỳ hoàn 45g”

Tỷ lệ : 120%

LIEUDUNG-CACH DUNG
Mỗiln2,5g - 5g (Tương đươngvới 14-27 viên hoàn wr re
cứng) x 3lần/ngày. 4 )/ \ )› 5) Vinchiché(RadixPolygalae).

a ok nhân i SiaBAOQUAN:Noikhd, dudi30°C loantáonhân (SemenZiziphimauritianae)

BEXA TAMTAYTREEM-BOCKY
HƯỚNG DẪN SỬDUNGTRƯỚC KHI DUNG

NSX:

 

Hà Nội, ngày ....... thang ....... nam 201 ...

 

CO §Ở SAN XUAT DONG DƯỢC VIỆT LINH
$6.96 Nguyén Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung
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Nap
Nb Cudn Vier

   

https://trungtamthuoc.com/



HUONG DAN SU DUNG
QUY TY HOAN

1. Dạng bào chế: Hoàn cứng.
2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: 1 lọ 45g hoàn cứng (tương đương

với 240 viên)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   
 

STT Thành phần (INN) Khối lượng
1_ | Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae) 6,696 gam

2__ | Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 13,390 gam

3 | Hoàng ky (Radix Astragali membranacei) 13,390 gam

4 _|Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 2,99 gam

5_ | Bạch linh (Poria) 13,390 gam

6_ | Viễn chí chế (Radix Polygalae) 1,2 gam
7 _| Toan tao nhan (Semen Ziziphi mauritianae) 13,390 gam
8 | Long nhãn (Arillus Longan) 13,390 gam
9 | Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 1,2 gam

10_ |Mộc hương (Radix Saussureae lappae) 6,6 gam

11 | Đại táo (Fructus Ziziphi jujubae) bỏ hạt 3,402 gam

Ta duge:
1 | Tinh bột talc | Vừa đủ 45g

3. Công năng— Chỉ định: \Wz

* Công năng: Ích khí, kiện tỳ, dưỡnghuyết, an thần.
* Chỉ định: Hơi thởi ngắn, tìm đập mạnh, mat ngủ, ngủ hay mê, chóng mặt, xây xẩm,

ù tai do tâm tỳ lưỡng hư, tay chân mệt mỏi, yếu sức, chán ăn, băng huyết, rong huyết,

đại tiểu tiện ra máu, suy nhược thần kinh,thiểu máu.

4. Chống chỉ định - Thận trọng:

* Chỗng chỉ định

Người trầm cảm, đang vậnhành tàu xe,máy móc.

Không dùng cho người mẫn cảm với bat kỳ thành phần nào của thuốc.

* Thận trọng

Người âm hư nội nhiệt, thực tà, uất hỏa.
Phụ nữ có thai.

6. Liều dùng— Cách dùng:
Mỗi lần 2,5g- 38. (Tương đương với 14 - 27 viên hoàn cứng) x 3 lần/ngày

7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:
- Không uống: rượu bia, trà đặc, cà phê.

- Không ăn măng, trứng, rau răm, củ cải trắng, cà tím khi dùng thuốc.
8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Được dùng cho phụ nữ có thai và

cho con bú.
9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không nên uống thuốc

trước khi lái xe và vận hành máy móc.
10. Twong|tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Không có.
11. Quá liều và xứ trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử

dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽhết.

12. Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.
13. Bảo anản: Nơi khô. dưới 30°C.
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14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

15. Trình bày: VvHộp1 lo x 45g hoàn cứng. i A
Hộp I lọ x 90g hoàn cứng.

Chú ý:
Thông báo cho bác sỹ tac dung không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.

Dé xa tam tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏiý kiến của thây thuốc.

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
96 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0435577330. Fax:

là Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011
Chủ cơ sở đăng ký thuốc „

(Ký trực tiêp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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Mẫu 3/ACTD ` ` `

TO THONGTIN CHO BENH NHAN

1, Tên sản phẩm: QUY TỲ HOÀN
2. Mô tả sản phẩm: Hoàn cứng, hìnhcầu, màu nâu đen, nhân bên trong màu nâu đen,
mùi thơm được liệu.

3. Thành phần cũa thuốc:
Công thức bào chế (cbo một đơn vị đóng gói nhỏ nhất): 1 lọ 45g hoàn cứng (tương

đương với 240 viên)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  

STT Thanh phan (INN) Khối lượng
1__ | Đảng sâm (Radix Codonopsis pilosulae) 6,696 gam
2__| Bach truat (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 13,390 gam
3__| Hoang ky (Radix Astragali membranacei) 13,390 gam
4 |Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 2,99 gam
5 |Bạch linh (Poria) 13,390 gam
6__| Viễn chí chế (Radix Polygalae) 1,2 gam
7_| Toan táo nhân (Semen Ziziphi mauritianae) 12,390 gam
8 _ | Long nhãn (Arillus Longan) 13,390 gam
9 |Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 1,2 gam
10_ | Mộc hương (Radix Saussureae lappae) 6,6 gam
11 | Đại táo (Fructus Ziziphi jujubae) bỏ hạt 3,402 gam

Ta duge:

1 | Tĩnh bột talc | Vừa đủ 45p   
4. Hàm lượng cửa thuốc:

5. Thuốc dùng cho bệnh gì?
* Công năng: Ích khí, kiện tỷ, dưỡng huyết, an thần.

* Chỉ định: Hơi thởi ngắn, tìm đập mạnh, mắtngủ, ngủ hay mê, chóng mặt, xây
xâm, i tai do tâm tỳ lưỡng hư, tay chân mệt mỏi, yêu sức, chánăn, băng huyết, rong
huyết, đại tiểu tiện ra máu, suy nhược thần kinh, thiếu máu.
Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Mỗi lần 2,5g - 5g. (Tuongđương với 14-27 viên hoàn cứng) x 3 lằn/ngày

6. Khi nào không nên dùng thuốc này?
Người trầm cảm, đang vận hành tàu xe, máy móc.

Người mẫn cảm với mộttrong những thành phần của thuốc.

7. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

8. Nên tránh dùng những loại thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này?
- Không uống: rượu bỉa, trà đặc, cà phê.
-Không šăn măng, trứng, rau răm, củ cải trắng, cà tím khi dùng thuốc.
9, Cần làmgì khi một lần quênkhông dùng thuốc?

Nếu quên không dùng thuốc 1 lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều
lượng chỉ dẫn.

10.Cân bảo quản thuốc này như thế nào?
Nơi khô, đưới 30°%C

11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?
Chưa có báo cáo.
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12. Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: Khi dùng thuốc quá liều

có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết.

13. Tên, biểu tượng của nhà sản xuat:

CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: Ý /

Người âm hư nội nhiệt, thực tà, uất hỏa.
Phụ nữ có thai.

15. Khi nào cầntham vấn bác sỹ?

Cần tham vấn bác sỹ khi đang dùng đồng thời với các loại thuốc khác.

16. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân:

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011
Chủ cơ sở đăng ký thuốc

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóngdấu)
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